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          TT   TENSACH   TACGIA   SOCABIET  
    1   Truyện kể 109 nguyên tố hóa học  Trần Ngọc Mai   1277
 
    2   Bộ sách tri thức tuổi hoa niên thế kỷ XXI: Hóa học    1278   
    3   Bộ sách bổ trợ kiến thức - chìa khóa vàng: Hóa học    1279-1281   
    4   Tuyển tập bài giảng hóa học vô cơ  Cao Cựu Giác   1282-1286
 
    5   Tuyển tập bài giảng hóa học hữu cơ  Cao Cựu Giác   1287-1293
 
    6   Tuyển chọn, phân loại các dạng bài tập -đề thi tuyển sinh đại học Hóa đại c­ơng vô cơ  Ngô Ngọc An   1294-1295
 
    7   Tuyển chọn, phân loại các dạng bài tập - đề thi tuyển sinh đại học Hóa học đại c­ương và vô cơ   Ngô Ngọc An

 1296-1297

 

    8   Tuyển chọn phân loại các dạng bài tập-đề thi tuyển sinh đại học hóa học đại c­ương và vô cơ   Ngô Ngọc An

 1298

 

    9   Tuyển chọn, phân loại các dạng bài tập-đề thi tuyển sinh đại học hóa học hữu cơ  Ngô Ngọc An   1299-1305
 
    10   Tuyển chọn, phân loại các dạng bài tập-đề thi tuyển sinh đại học hóa học hữu cơ  Ngô Ngọc An   1306-1307
 
    11   Một số vấn đề chọn lọc của hóa học  nguyễn duy ái   1308-1311
 
    12   Một số vấn đề chọn lọc của hóa học  nguyễn duy ái   1312
 
    13   Một số vấn đề chọn lọc của hóa học  nguyễn duy ái   1313-1314
 
    14   Ph ư­ơng pháp giải toán hóa học hữu cơ  nguyễn thanh khuyến

 1315-1317

 

    15   Ph­ ương pháp giải toán hóa học vô cơ  Nguyễn Thanh Khuyến
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 1318-1320

 

    16   Ph­ ương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm hóa học  Nguyễn Thanh khuyến

 1321-1323

 

    17   Ph­ ương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm hóa học  Nguyễn Thanh Khuyến

 1324-1326

 

    18   Tuyển tập 351 bài toán hóa học  Võ T­ờng Huy   1327-1336
 
    19   Phân loại và ph­ ương pháp giải toán hóa hữu cơ  Quan Hán Thành

 1337-1349

 

    20   Phân loại và ph­ ương pháp giải toán hóa vô cơ  Quan Hán Thành

 1350-1351

 

    21   H­ ướng dẫn giải nhanh bài tập hóa học  Cao Cựu Giác

 1352-1355

 

    22   H­ ướng dẫn giải nhanh bài tập hóa học  Cao Cựu Giác

 1356-1357

 

    23   H­ ướng dẫn giải nhanh bài tập hóa học  Cao Cựu Giác

 1358-1360

 

    24   Giáo khoa và ph­ ương pháp giải toán hóa hữu cơ  Võ T ư­ờng Huy

 1361-1363
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    25   Giáo khoa và ph­ ương pháp giải toán hóa vô cơ  Võ T­ ường Huy

 1364-1366

 

    26   Câu hỏi giáo khoa hóa đại c­ơng và vô cơ  Ngô Ngọc An   1367-1368
 
    27   500 bài tập hóa học   Đào Hữu Vinh   1369-1372
 
    28   Hóa đại c­ ương   Nguyễn Trọng Thọ

 1373-1375

 

    29   H­ ướng dẫn giải đề luyện thi tuyển sinh vào các trường ĐH,CĐ và THCN    1376-1377

 

    30   H­ ướng dẫn giải toán hóa hữu cơ bằng ph­ương pháp trung bình  Lê Văn Đăng

 1378-1380

 

    31   Câu hỏi giáo khoa hoá hữu cơ  Nguyễn Hiền Hoàng   1381-1384
 
    32   Câu hỏi giáo khoa hóa vô cơ  Nguyễn Hiền Hoàng   1385-1388
 
    33   Ôn tập và hệ thống hóa nhanh giáo khoa hóa vô cơ  Quan Hán Thành   1389-1391
 
    34   Giới thiệu đề thi tuyển sinh năm học 2000-2001 vào đại học và cao đẳng trong toàn quốc  Nguyễn Đức Vận   1392-1393
 
    35   Tuyển tập 117 bài toán hóa hữu cơ  Phạm Đức Bình   1394-1396
 
    36   Tuyển tập 117 bài toán Hóa vô cơ  Phạm Đức Bình   1397-1399
 
    37   Một số phản ứng của hợp chất hữu cơ  Trần Quốc Sơn   1400-1402
 
    38   Đề luyện thi tuyển sinh vào các trư­ờng ĐH,CĐ và THCN    1403
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    39   Đề luyện thi tuyển sinh vào các tr­ường ĐH,CĐ và THCN     1404

 

    40   Ph­ ương pháp giải toán hóa học  Nguyễn Ph­ớc Hòa Tân

 1405

 

    41   Bài tập luyện thi đại học bằng ph­ương pháp trắc nghiệm môn hóa học    1406

 

    42   Các bài toán hóa học chọn lọc THPT  Ngô Ngọc An   1407-1414
 
    43   Nguyên tử và liên kết hóa học  Đào Đình Thức   1415-1419
 
    44   Hóa vô cơ phi kim   Nguyễn Trọng Thọ   1420-1423
 
    45   Các bài toán hóa học chọn lọc THPT  Ngô Ngọc An   1424-1426
 
    46   Các bài toán hóa học chọn lọc THPT  Ngô Ngọc An   1427-1430
 
    47   Những vấn đề cơ bản hóa học lớp 11  Võ T­ờng Huy   1431-1432
 
    48   Giúp trí nhớ chuỗi phản ứng hóa học  Ngô Ngọc An   1433
 
    49   Tuyển tập 351 bài toán hóa học  Võ T­ờng Huy   1434-1436
 
    50   Các chuyên đề hóa học 10-11-12  Nguyễn Trọng Thọ   1437-1439
 
    51   Bài tập tắc nghiệm hóa học THPT  Ngô Ngọc An   1440-1442
 
    52   Bài tập trắc nghiệm hóa học THPT  Ngô Ngọc An   1443-1446
 
    53   Bài tập trắc nghiệm hóa học THPT  Ngô Ngọc An   1447-1449
 
    54   Sổ tay hóa học 10   Nguyễn Đình Chi   1450-1453
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    55   Giúp trí nhớ chuỗi phản ứng hóa học  Ngô Ngọc An   1454
 
    56   Giải bộ đề TSĐH theo phư­ơng pháp chủ đề môn hóa học  Nguyễn Đình Độ

 1455-1456

 

    57   Giải bộ đề thi TSĐH theo ph­ương pháp chủ đề môn hóa học  Nguyễn Đình Độ

 1457

 

    58   Tìm hiểu thế giới hóa học  Đoàn Mạnh Thế   1458-1459
 
    59   Tuyển tập đề thi Olympic 30-4 lần V môn hóa học    1460   
    60   Bài tập nâng cao Hydro Cacbon  Ngô Ngọc An   1461
 
    61   Truyện kể các nhà Bác học Hóa học  Nguyễn Duy ái   1462-1463
 
    62   Ph ư­ơng pháp giải bài tập hóa hữu cơ 11,12  Đỗ Hữu Nghĩa

 1464-1465

 

    63   ứng dụng tin học trong giảng dạy hóa học  Nguyễn Trọng Thọ   1466
 
    64   Giải toán hóa học 12   Nguyễn Trọng Thọ   1467-1477
 
    65   Hóa học 12 nâng cao   Ngô Ngọc An   1478-1483
 
    66   350 bài tập hóa học chọn lọc và nâng cao lớp 12  Ngô Ngọc An   1484-1485
 
    67   350 bài tập hóa học chọn lọc và nâng cao lớp 12  Ngô Ngọc An   1486-1488
 
    68   Hóa học 12 nâng cao   Ngô Ngọc An   1489
 
    69   H­ ướng dẫn làm bài tập hóa học 12  Ngô Ngọc An
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 1490-1492

 

    70   Chuyên đề bồi d­ ưỡng hóa học 12   Lê Đăng Khoa

 1493-1495

 

    71   Bài tập hóa học 12 nâng cao  Ngô Ngọc An   1496
 
    72   Tài liệu giáo khoa chuyên hóa học 11-12  Nguyễn Duy ái   1497-1499
 
    73   Các chuyên đề 10-11-12  Nguyễn Trọng Thọ   1500-1503
 
    74   Hóa học 11 nâng cao   Ngô Ngọc An   1504-1505
 
    75   Ph­ ương pháp giải bài tập hóa học lớp 11  Võ T­ờng Huy

 1506

 

    76   Chuyên đề bồi d­ ưỡng hóa học 11   Lê Đăng Khoa

 1507-1509

 

    77   Bài tập nâng cao hóa học 11  Lê Xuân Trọng   1510-1511
 
    78   H­ ướng dẫn làm bài tập hóa học 11  Đỗ Tất Hiển

 1512-1516

 

    79   Giải bài tập hóa học 11  Ngô Ngọc An   1517
 
    80   Giải bài tập hóa học 11  Ngô Thị Diệu Minh   1518-1523
 
    81   Chuyên đề bồi d ư­ỡng hóa học 11   Nguyễn Văn Thoại

 1524
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    82   342 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 11  Huỳnh Văn út   1525
 
    83   Giải bằng nhiều cách các bài toán hóa học 11  Huỳnh Văn út   1526
 
    84   Hóa học nâng cao lớp 10  Ngô Ngọc An   1527-1529
 
    85   Ph­ ương pháp giải bài tập hoá học lớp 10  Võ T­ ường Huy

 1530

 

    86   Tài liệu giáo khoa chuyên hóa học 10  Đào Hữu Vinh   1531-1533
 
    87   Ôn tập hóa học 11   Đỗ Tất Hiển   1534-1537
 
    88   Học tốt hóa học 11   Nguyễn Đình Độ   1538-1539
 
    89   Học tốt hóa học 11   Lê Đình Nguyên   1540-1544
 
    90   Tài liệu giáo khoa chuyên hóa học 10  Đào Hữu Vinh   1545-1548
 
    91   Giải toán hóa học 10     1549   
    92   Giải bài tập hóa học THPT  Nguyễn Gia Minh   1550
 
    93   450 bài tập hóa học 10   Lê Đình Nguyên   1551-1552
 
    94   Chuyên đề bồi d­ ưỡng hóa học 10   Lê Đăng Khoa

 1553-1558

 

    95   Học tốt hóa học 10   Lê Đình Nguyên   1559-1561
 
    96   H­ ướng dẫn làm bài tập hóa học 10  Phạm Văn Hoan

 1562-1564
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    97   H­ ướng dẫn thí nghiệm hóa học 10  Trần Quốc Đắc

 1565-1569

 

    98   Rèn luyện kĩ năng và ph­ơng pháp giải hóa học 10  Võ T­ờng Huy   1570-1572
 
    99   Bồi d ư­ỡng hóa học 10   Lê Kim Long

 1573-1576

 

    100   Hóa học nâng cao THPT 10  Ngô Ngọc An   1577-1580
 
    101   Chuyên đề bồi d­ ưỡng hóa học 10   Lê Đình Nguyên

 1581-1584

 

    102   Chuyên đề bồi d­ ưỡng hóa học THPT 10  Nguyễn Văn Thoại

 1585-1587

 

    103   Ôn tập hóa học 10   Đặng Xuân Th ư­

 1588-1591

 

    104   Câu hỏi và bài tập kiểm tra hóa học 10  Phạm Tuấn Hùng   1592-1596
 
    105   400 bài tập hóa học 10   Ngô Ngọc An   1597-1598
 
    106   Giải bằng nhiều cách các bài toán hóa học 10  Huỳnh Văn út   1599-1600
 
    107   Bài tập bổ trợ nâng cao kiến thức hóa học 10  Lê Đình Nguyên   1601-1602
 
    108   375 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn hóa học 10  Nguyễn Đức Chuy   1603-1605
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    109   450 bài tập trắc nghiệm hóa học 10  Lê Xuân Trọng   1606-1608
 
    110   Học tốt hóa học 10   Trần Trung Ninh   1609
 
    111   450 bài tập trắc nghiệm hóa học 10  Nguyễn Thị Ngọc ánh   1610-1611
 
    112   Giải bài tập hóa học 10  Ngô Thị Diệu Minh   1612-1615
 
    113   Giải bài tập hóa học 10  Lê Đình Nguyên   1616
 
    114   H­ ướng dẫn giải bài tập hóa học 10  Huỳnh Bé

 1617

 

    115   Giải bài tập hóa học 10 nâng cao  Ngô Thị Diệu Minh   1618
 
    116   Giải bài tập hóa học 10 nâng cao  Nguyễn Đình Độ   1619
 
    117   Giải bài tập hóa học 10  Nguyễn Đình Độ   1620
 
    118   H ư­ớng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 10  Cao Cựu Giác

 1621

 

    119   1000 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học  Ngô Ngọc An   1622
 
    120   H­ ướng dẫn làm bài tập hóa học 10 nâng cao  Ngô Thị Diệu Minh

 1623

 

    121   20 bộ đề trắc nghiệm môn hóa học - ôn thi tú tài  Phạm Đức Bình   1624
 
    122   Ôn tập hóa học 10   Nguyễn Duy ái   1625
 
    123   H ư­ớng dẫn giải nhanh bài tập hóa học  Cao Cựu Giác
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 1626

 

    124   H ư­ớng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 - 2010 môn Hóa học  Vũ Anh Tuấn

 2769-2770

 

    125   H­ ướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm học 2011 - 2012 môn Hóa học  Vũ Anh Tuấn

 2827-2828

 

    126   H­ ướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm học 2012 - 2013 môn Hóa học  Vũ Anh Tuấn

 2852-2857

 

    127   H­ ướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm học 2013 - 2014 môn Hóa học  Vũ Anh Tuấn

 2888-2893

 

    128   H­ ướng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia năm học 2015 - 2016 môn Hóa học  Vũ Anh Tuấn

 2928

 

    129   Tổng tập đề thi Olympic 30 tháng 4 môn hóa học 10    3688   
    130   Tổng tập đề thi Olympic 30 tháng 4 môn hóa học 11    3689   
    131   Ôn tập và hệ thống háo nhanh giáo khoa hóa vô cơ  Quan Hán Thành   3761
 
    132   Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 môn Hóa học 11    3871-3875   
    133   Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 môn Hóa học 10    3876-3880   
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